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DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh năm 2023, 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bắc Giang được kiện toàn tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng KH&CN tỉnh Bắc Giang, gồm 18 thành viên, do đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng. 
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở KH&CN đã tham mưu Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên. Theo đó, Hội đồng được chia làm 3 tổ: tổ 1 thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ; tổ 2 thuộc lĩnh vực Khoa học y dược, Khoa học nông nghiệp; tổ 3 thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn. 

Thành viên Hội đồng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm khi tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản trong lĩnh vực KH&CN; tư vấn, phản biện tại các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp; đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp quốc gia; chỉ đạo hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp cơ sở thuộc lĩnh vực mình phụ trách duy trì hoạt động thường xuyên, đóng góp tích cực vào hoạt động KH&CN tại đơn vị.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
1. Tham gia dự thảo các văn bản QPPL, văn bản quản lý về KH&CN 

Các thành viên Hội đồng đã trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo tham gia ý kiến vào 05 dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực KH&CN. Qua đó đã giúp hoàn thiện đồng bộ hệ thống các văn bản quản lý thuộc lĩnh vực KH&CN của tỉnh, làm cơ sở pháp lý giúp cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện được thuận lợi, hiệu quả
.
2. Tham gia vào tư vấn nhiệm vụ KH&CN 

Thành viên Hội đồng đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc tư vấn xác định danh mục, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. 
Trên cơ sở văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 01 nhiệm vụ bổ sung đợt 2/2023
 và 01 nhiệm vụ bổ sung đợt 3/2023
, tổ chức tuyển chọn 02 nhiệm vụ, kết quả đạt yêu cầu
Một số thành viên Hội đồng đã tích cực đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 thuộc lĩnh vực mình được phân công phụ trách, trong dó có nhiều nhiệm vụ có chất lượng
. Tuy nhiên, vẫn còn một số thành viên chưa chỉ đạo các ngành chuyên môn đề xuất nhiệm vụ.
Hoạt động của các thành viên Hội đồng nghiêm túc, khách quan, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cho việc quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn được thuận lợi, hiệu quả.
Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia hoặc cử cán bộ tham gia 48 lượt vào các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ KH&CN, góp phần nâng cao chất lượng của các Hội đồng
. Tại Hội thi Tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang lần thứ II năm 2023, có 30 lượt thành viên Hội đồng tham gia hoặc cử cán bộ tham gia vào Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, qua đó đánh giá, chọn lọc các ý tưởng có tính mới, tính khả thi, góp phần vào thành công chung của Hội thi.
3. Tham gia kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 

Ngay từ đầu năm, cơ quan thường trực Hội đồng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Hội đồng
. Trong Kế hoạch kiểm tra năm 2023, các thành viên Hội đồng tiến hành kiểm tra thực tế 08 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cụ thể: Nghiên cứu, biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập III (2005-2020); Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển giống vú sữa Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, khai thác giá trị đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên trong phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng, phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Giang hiện nay; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng chế phẩm MF1 xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng cây ăn quả tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen loài Lim xanh (Erythrophleum fordii) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Qua kiểm tra cho thấy các thành viên Hội đồng nghiêm túc tham gia kiểm tra, có những ý kiến sâu về chuyên môn giúp cơ quan chủ trì và chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ hiệu quả. Đồng thời qua đó cũng giúp các thành viên Hội đồng nắm bắt thêm về thực tiễn triển khai để phát huy vai trò tư vấn của mình.
4. Kết quả triển khai, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh

4.1. Triển khai các nhiệm vụ KH&CN 

Triển khai 08 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc 03 Chương trình: Chương trình Nông thôn miền núi, Chương trình nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương, Chương trình tài sản trí tuệ và 41 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Các nhiệm vụ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực như: công nghệ thông tin, khoa học nông nghiệp, y, dược, sở hữu trí tuệ, KHXH&NV,...Cơ bản các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, nội dung đề ra (có Phụ lục kèm theo).
4.2. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

Sở KH&CN đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 18 nhiệm vụ KH&CN, kết quả 100% đạt yêu cầu trở lên, có 02 nhiệm vụ đạt loại Xuất sắc, 03 nhiệm vụ đạt loại Khá. Các nhiệm vụ KH&CN đã có tác động rõ nét, góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết đặt ra trong sản xuất và đời sống của tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

5. Hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng
Tổ chức thành công các sự kiện như: Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho 18 cá nhân; Trao Giải thưởng Hội thi Tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang lần thứ II (gồm 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); Kỷ niệm 10 năm Luật KH&CN quy định Ngày KH&CN Việt Nam (18/5); Tổng kết triển khai mô hình điểm về áp dụng công cụ 5S tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Tổng kết mô hình chuyển đổi số cấp xã; Tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Khởi đầu sáng tạo, khát vọng vươn xa” với chuỗi các sự kiện như: Diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang”; Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển du lịch bền vững khai thác thế mạnh di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang”; Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị hàng hoá thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tỉnh Bắc Giang”; Diễn đàn “Tuổi trẻ hưởng ứng xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Bắc Giang”; Khai trương không gian 65 gian hàng trưng bày và trình diễn công nghệ; tổ chức thành công Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023” với 89 dự án tham dự trong tất cả các lĩnh vực,…
Sở KH&CN đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách, Kế hoạch phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/5/2022 về Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về Nâng cao năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển thị trường KH&CN tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030,...
Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, tham mưu UBND tỉnh triển khai Quy định về quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 về việc uỷ quyền quyết định một số nội dung trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước, qua đó tăng trách nhiệm, tính chủ động cho Sở KH&CN, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Hoạt động quản lý KH&CN của tỉnh đã chặt chẽ hơn, công khai, minh bạch hơn từ khâu tư vấn xác định nhiệm vụ đến khâu thẩm định, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ và kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, cụ thể:
- Chủ động trao đổi, làm việc với UBND các huyện, thành phố và một số ngành để thống nhất lựa chọn danh mục, có văn bản đề xuất đặt hàng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng của từng địa phương, từng lĩnh vực (huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Hiệp Hoà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh,...).

- Nâng cao chất lượng các Hội đồng tư vấn, mời các chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực tham gia Hội đồng.
- Tham mưu xử lý dứt điểm những nhiệm vụ không hiệu quả, không đảm bảo mục tiêu đề ra. Đã trình Bộ KH&CN dừng thực hiện 02 dự án KH&CN cấp quốc gia
; trình UBND tỉnh dừng không thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chủ trì. Sau khi có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH&CN của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN trong quá trình quản lý; đề nghị các cơ quan chủ trì công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đối tượng hưởng lợi. Quá trình tổ chức các cuộc họp tư vấn, hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra,... đều mời đại diện chính quyền và hộ dân tham dự.
- Quản lý chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi ký Hợp đồng, Giám đốc Sở KH&CN có văn bản thông báo phân công lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh và phân công cán bộ chuyên quản từng nhiệm vụ để gửi cho Cơ quan chủ trì phối hợp thực hiện.

- Chú trọng công tác truyền thông, tuyên truyền. Kịp thời phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, một số cơ quan truyền thông ở Trung ương thực hiện các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trong cộng đồng. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kết quả các nhiệm vụ trên các phương tiện thông tin trong và ngoài tỉnh.
- Quan tâm đến ứng dụng, nhân rộng kết quả nhiệm vụ. Sau khi nhiệm vụ được nghiệm thu, Sở KH&CN có văn bản thông báo kết quả nhiệm vụ gửi các đơn vị có liên quan để ứng dụng, nhân rộng kết quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền và bố trí kinh phí để tổ chức 02 hội nghị giới thiệu, tuyên truyền các kết quả nhiệm vụ KH&CN
. Tổ chức 02 hội nghị bàn giao sản phẩm của 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho Sở Công Thương và UBND huyện Việt Yên để ứng dụng, nhân rộng
.
- Xây dựng Báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đóng góp của ngành KH&CN đối với phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2022. Qua đó nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp.
Nhìn chung công tác kiểm tra, chế độ báo cáo, công tác đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ đều được thực hiện theo đúng quy định. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc được kịp thời phản ánh, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

6. Đánh giá chung

6.1. Ưu điểm

- Cơ bản các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản trong lĩnh vực KH&CN được ban hành. Dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Hội đồng như: tham dự phiên họp thường kỳ, tham gia các Hội đồng tư vấn, kiểm tra  nhiệm vụ KH&CN đúng kế hoạch. Cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung Sở KH&CN đề nghị về chủ trương bổ sung nhiệm vụ KH&CN đợt 2 và đợt 3/2023 và các văn bản góp ý, báo cáo khác. Chỉ đạo các ngành nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 2/CT-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/5/2022 về Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
- Sở KH&CN đã tăng cường công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, đẩy nhanh tiến độ từ tư vấn, xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu, đăng ký và giao nộp sản phẩm các nhiệm vụ KH&CN cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Bố trí kế hoạch vốn hợp lý để giảm tối đa việc chuyển nguồn kinh phí. Cơ bản các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu triển khai từ năm 2023 đã thực hiện xong các thủ tục, ký hợp đồng triển khai trước 31/12/2022 hoặc ngay từ đầu tháng 01/2023, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến tính thời vụ.
- Việc phối kết hợp giữa Sở KH&CN với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu hiệu quả, kịp thời hơn, rút ngắn thời gian đối với các thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông,...).
- Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đã góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, HTX áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường.
6.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
6.2.1. Trong hoạt động của Hội đồng

- Chất lượng ý kiến của một số thành viên Hội đồng tham gia vào các văn bản thuộc lĩnh vực KH&CN còn chưa cao, vẫn còn nhiều ý kiến nhất trí. 
- Một số Thành viên Hội đồng chưa chủ động chỉ đạo cơ quan đặt hàng nhiệm vụ KH&CN để giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh, chưa quan tâm tham mưu đề xuất các hoạt động KH&CN có tính liên ngành hoặc các nghiên cứu mang tính đột phá nhằm tháo gỡ các vướng mắc của ngành mình cũng như trong lĩnh vực mình phụ trách. 
- Một số thành viên Hội đồng chưa bố trí được thời gian tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra do Sở KH&CN tổ chức.

Nguyên nhân là do các thành viên Hội đồng hoạt động kiêm nhiệm, nhiều thành viên bận công tác chuyên môn hoặc chưa thực sự dành thời gian thoả đáng cho thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.
6.2.2. Trong hoạt động của Cơ quan thường trực

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống chưa đồng đều, chưa trọng tâm vào lĩnh vực như công nghệ vật liệu mới, công nghệ sau thu hoạch. Từ năm 2020 đến nay chưa có nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và lĩnh vực thuỷ sản được triển khai. Nguyên nhân do không có tổ chức, cá nhân đề xuất và Sở KH&CN chưa thật sự chủ động làm việc với các ngành, địa phương để đặt hàng nghiên cứu - ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnhg vực này.
- Việc tổ chức thẩm định dự toán kinh phí đối với 2 nhiệm vụ bổ sung năm 2023 phải tạm dừng thực hiện do Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới, Sở Tài chính đang thực hiện các thủ tục tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định định mức phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

- Còn 04 nhiệm vụ phải dừng thực hiện do không đảm bảo tính khả thi và đạt mục tiêu đề ra. Trong đó ngoài nguyên nhân khách quan như đơn vị chủ trì gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức, cá nhân tham gia không bố trí được vốn đối ứng và nhân lực để triển khai thực hiện các nội dung của nhiệm vụ; quá trình triển khai gặp dịch bệnh làm tỷ lệ cây trồng bị chết rất cao; tổ chức phối hợp không tiếp tục tham gia; thì còn nguyên nhân chủ quan do khâu khảo sát lựa chọn ban đầu khi thực hiện một số nhiệm vụ chưa kỹ (diện tích đất đai không đảm bảo quy mô và các điều kiện khác).
- Một số nhiệm vụ chậm tiến độ cần phải gia hạn thời gian thực hiện, trong đó có nguyên nhân vướng mắc về thu hồi chủ sở hữu nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng; quá trình chuyển đổi hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp sang hệ thống mới nên việc thẩm định nội dung của đơn đăng ký bị chậm; khối lượng văn bản sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn Văn kiện Đảng quá lớn, nhiều văn bản ở các nhiệm kỳ đầu không có trong kho lưu trữ của tỉnh, phải đi sưu tầm ở kho lưu trữ của Trung ương, đồng thời chất lượng bản in các văn kiện ở các nhiệm kỳ đầu rất kém mất rất nhiều thời gian để biên tập, biên soạn, do đó làm chậm tiến độ triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm điện di huyết sắc tố.
- Sở KH&CN đã thiếu sát sao, chưa kịp thời hướng dẫn Tổ chức chủ trì dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế cây ba kích, cà gai leo đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại tỉnh Bắc Giang” thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Pháp luật. Do đó không đủ điều kiện để quyết toán kinh phí đối với nội dung mua sắm đối với cây giống phục vụ xây dựng mô hình sản xuất dược liệu ba kích, cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP-WHO.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024
1. Hoạt động của Hội đồng
- Các Tổ của Hội đồng tích cực nêu cao vai trò của Tổ trưởng và các tổ viên trong triển khai nhiệm vụ tham mưu, tư vấn theo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng chuyên đề như: phát triển công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội; xác định rõ các công nghệ cần ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng trong từng giai đoạn.
- Thành viên Hội đồng nâng cao trách nhiệm cá nhân, vai trò được cử đại diện cho cơ quan, tổ chức để giúp UBND tỉnh đánh giá, lựa chọn được những nhiệm vụ KH&CN hiệu quả thực hiện từ năm 2025.
- Chỉ đạo Hội đồng KH&CN cấp cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu, tư vấn trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN tại cơ sở.

- Tích cực tham gia các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

- Cho ý kiến vào các văn bản theo đề nghị của Sở KH&CN.

- Tham gia kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo Kế hoạch đã ban hành. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nâng cao trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng trong việc đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở những nội dung thực hiện chưa đúng, chậm, muộn.
- Nghiên cứu, khảo sát để đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025. Cho ý kiến vào định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng năm 2026 để thông báo cho các tổ chức, cá nhân đề xuất. 
2. Hoạt động của cơ quan thường trực
- Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản về KH&CN của tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sau khi Bộ KH&CN ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách chuyên gia có trình độ, uy tín, trách nhiệm vào ngân hàng chuyên gia của tỉnh; nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn chuyên gia tham gia các Hội đồng nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện; phát huy vai trò cơ quan thường trực, kiên quyết loại bỏ những nhiệm vụ không cần thiết, thiếu tính khả thi trước khi trình Hội đồng KH&CN tỉnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các Thành viên Hội đồng KH&CN trong quá trình tư vấn các nhiệm vụ KH&CN; đảm bảo chặt chẽ, khách quan, lựa chọn được những nhiệm vụ thực sự cần thiết, cấp bách đối với tỉnh.
- Tiếp tục đổi mới phương thức lựa chọn, xác định các nhiệm vụ KH&CN theo hướng gắn trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu - chuyển giao công nghệ và doanh nghiệp từ khâu xác định nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá và tổ chức nhân rộng kết quả KH&CN vào thực tiễn sản xuất.

- Quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ KH&CN từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc. Chú trọng công tác kiểm tra điều kiện nghiệm thu đối với từng nhiệm vụ KH&CN trước khi tiến hành nghiệm thu. Làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời chấn chỉnh những nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu của các nhiệm vụ KH&CN. Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra ít nhất 01 nhiệm vụ KH&CN. Kịp thời kiểm tra, thanh tra các nhiệm vụ KH&CN khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giới thiệu các kết quả nghiên cứu - ứng dụng KH&CN; tuyên truyền, phổ biến thành tựu, tri thức KH&CN. Tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến đối với 100% nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu, đánh giá có hiệu quả. 
- Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mô hình ứng dụng KH&CN nổi bật; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; đồng thời công khai những tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu, đánh giá có hiệu quả; đề xuất phương án ứng dụng, nhân rộng và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao cho các ngành, địa phương đưa kết quả nhiệm vụ vào thực tiễn. Tổ chức các hội nghị bàn giao các sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân ứng dụng, nhân rộng.
Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024./.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các thành viên HĐ KH&CN tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLKH.
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN

Nguyễn Thanh Bình


Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NĂM 2024
 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐKHCN ngày      /12/2023 của Hội đồng KH&CN tỉnh)


	TT
	Tổ chức đề xuất
	Tên nhiệm vụ

	I
	Các ngành có thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Đ/c Dương Ngọc Chiên)
	Không có đề xuất

	2
	Sở Xây dựng

(Đ/c Vương Tuấn Nghĩa)
	Không có đề xuất

	3
	Sở Tài chính

(Đ/c Nguyễn Thùy Linh)
	Không có đề xuất

	4
	Sở Thông tin và Truyền thông 

(Đ/c Trần Minh Chiêu)
	Không có đề xuất

	5
	Sở Giao thông Vận tải
	Không có đề xuất

	6
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Đ/c Nguyễn Tiến Cơi)
	Không có đề xuất

	7
	Sở Công Thương

(Đ/c Trần Quang Tấn)
	Không có đề xuất

	8
	Văn phòng UBND tỉnh

(Đ/c Phạm Văn Đà)
	Không có đề xuất

	9
	Sở Y tế

(Đ/c Từ Quốc Hiệu)

Công văn số 1404/SYT-NVY ngày 30/5/2023
	1. Nghiên cứu thực trạng nhiễm một số vi khuẩn Gram âm kháng carbapenem và giải pháp can thiệp làm  giảm tỷ lệ nhiễm trùng do vi khuẩn kháng carbapenem tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

	10
	Sở Giáo dục và Đào tạo

(Đ/c Tạ Việt Hùng)
	1. Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ việc dạy học hiệu quả chủ đề Ngữ văn cấp trung học trong nội dung Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang

	11
	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh

(Đ/c Ngô Chí Vinh)

Công văn số 210/LHH ngày 31/5/2023
	1. Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức các hoạt động sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2025-2030

2. Tác động của lao động nhập cư đến phúc lợi của người dân bản địa ở Bắc Giang: nghiên cứu trường hợp các khu công nghiệp

3. Đánh giá thực trạng, đề xuất quan điểm, định hướng chiến lược và giải pháp phát triển các khu công nghiệp ở Bắc Giang theo hướng bền vững

	12
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

(Đ/c Trương Quang Hải)

- Công văn số 583/SVHTTDL-QLDSVH ngày 19/4/2023

- Công văn số  785/SVHTTDL-QLDL ngày 24/5/2023

- Công văn số 791/SVHTTDL-VP ngày 25/5/2023 
	1. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khu văn hóa, thể thao tại các thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2. Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, làng nghề gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3. Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan tới Hội hát dân ca các dân tộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
4. Nghiên cứu bảo  tồn Âm nhạc dân gian dân tộc Tày tỉnh Bắc Giang góp phần phục vụ phát triển du lịch cộng đồng

5. Nghiên cứu, bảo tồn phát huy di sản văn hóa tiêu biểu ở vùng cao Lục Ngạn gắn với phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay 

	13
	Sở NN&PTNT

(Đ/c Dương Thanh Tùng)

- Công văn số 1076/SNN-QLCL

- Công văn số 1098/SNN-QLCL ngày 30/5/2023


	1. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Giống cây lâm nghiệp Yên Thế" cho sản phẩm giống cây lâm nghiệp của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

2. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Đào chuông (Enkianthus quinque florus) và cây Mai vàng Yên Tử (Ochna integerrima (Lour)) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. Duy trì, phát triển thương hiệu cho sản phẩm mỳ chũ của Làng nghề Mỳ chũ Lục Ngạn, Bắc Giang

4. Phân tích thị trường khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy việc nâng hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh chuyển đổi số

5. Nghiên cứu phát triển rừng trồng thâm canh Dẻ ván (Castanea mollissima) theo hướng lấy hạt tại tỉnh Bắc Giang.

6. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh chuyển đổi số

7. Xây dựng mô hình sản xuất giống ĐH12 đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Bắc Giang

8. Phát triển sản xuất các giống ngô thực phẩm tại Bắc Giang phục vụ thị trường ăn tươi và chế biến

9. Ứng dụng công nghệ sinh học sinh sản trong bảo tồn và phát triển lợn Lang Hồng tỉnh Bắc Giang
10. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tạo con lai gà hướng trứng (giữa gà trống Ai Cập với gà mái ISA-Brown) (trên địa bàn tỉnh Bắc Giang)

11. Nghiên cứu lập bản đồ quy hoạch vùng bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

12. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đề xuất một số giải pháp nhân rộng mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ một số loại cây Dược liệu (Giảo cổ lam, Khôi nhung) dưới tán rừng theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO góp phần cải thiện sinh kế cho người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

	14
	Sở Tài nguyên và Môi trường

(Đ/c Vũ Văn Tưởng)

Công văn số 1982/TNMT-BVMT ngày 29/5/2023 


	1. Điều tra, khảo sát thực trạng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phục vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải áp dụng kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng thu nhập cho cơ sở chăn nuôi

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

3. Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất, thảm phủ đến tài nguyên nước và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác hợp lý, hiệu quả ở tỉnh Bắc Giang

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, giám sát ngập lụt lưu vực sông Thương tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI kết hợp mô hình Mike và GIS

5. Nghiên cứu lập bản đồ quy hoạch vùng bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	15
	Sở Khoa học và Công nghệ

(Đ/c Nguyễn Thanh Bình

Đ/c Nguyễn Phúc Thương

Đ/c Triệu Ngọc Trung)
	1. Nghiên cứu đề xuất giải pháp khai thác các giá trị văn hóa nông nghiệp trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

2. Bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Nhung Hươu Yên Thế" cho sản phẩm nhung hươu của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
3. Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ phụ phẩm sản xuất của cây na phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ
4. Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ việc dạy học hiệu quả chủ đề Ngữ văn cấp trung học trong nội dung Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang

	II
	UBND các huyện, thành phố

	1
	UBND thành phố Bắc Giang
	Không có đề xuất

	2
	UBND huyện Lạng Giang
	Không có đề xuất

	3
	UBND huyện Hiệp Hòa

- CV 1430/UBND-KT&HT ngày 24/5/2023 
	1. Nghiên cứu phát triển sản xuất cây Ngưu bàng (Arctium lappa L.) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Bắc Giang

	4
	UBND huyện Yên Dũng

- Công văn số 1130/UBND-KHCN ngày 29/5/2023
	1. Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi Cua da trong ao tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

	5
	UBND huyện Tân Yên

- Công văn số 1090/UBND-NN ngày 30/5/2023
	1. Ứng dụng công nghệ sinh học sinh sản trong bảo tồn và phát triển lợn Lang Hồng tỉnh Bắc Giang

	6
	UBND huyện Việt Yên

- Công văn số 1807/UBND-KT ngày 17/5/2023 

- Công văn số 2011/UBND-KT ngày 27/5/2023
	1. Ứng dụng khoa học và công nghệ để tạo màu nguyên liệu mây, tre từ chất màu tự nhiên dùng cho hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

2. Phục tráng giống và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nhãn hiệu tập thể đối với giống nếp thơm Việt Yên – Bắc Giang

	7
	UBND huyện Yên Thế

- Công văn số 891/UBND-KTHT ngày 11/5/2023

- Công văn số 1189/UBND-KTHT ngày 15/6/2023
	1. Bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Nhung Hươu Yên Thế" cho sản phẩm nhung huơu của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

2. Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đồi dược liệu theo chuỗi giá trị, xác lập quyền sở hữu sản phẩm “gà đồi dược liệu Yên Thế

	8
	UBND huyện Sơn Động

- Công văn số 1244/UBND-KT ngày 26/4/2023

- Công văn số 1591/UBND-KT ngày 31/5/2023

- Công văn số 1592/UBND-KT ngày 31/5/2023


	1. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây hoa đào chuông Yên  Tử (Enkianthus quinqueflorus) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ  thuật phòng chống bệnh vàng lá, thối củ và chết cây ba kích tại Bắc Giang

3. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Bồ đề (Ficus religiosa L.) theo chuỗi giá trị nhằm cải thiện sinh kế người dân và thúc đẩy phát triển ngành thương mại, du lịch tại tỉnh Bắc Giang”

4. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Bồ đề (Ficus religiosa L.), cây Đào chuông (Enkianthus quiaqueflorus (lour)) và cây Mai vàng Yên Tử (Ochnaintegerrima (lour)) nhằm phát triển cảnh quan môi trường và thúc đẩy ngành du lịch tâm linh tại tỉnh Bắc Giang”

	9
	UBND huyện Lục Ngạn

- Công văn số 359/UBND-VP ngày 20/4/2023

- Công văn số 427/UBND-VHTT ngày 28/4/2023 

- Công văn số 455/UBND-VHTT ngày 04/5/2023

- Công văn số 559/UBND-VP ngày 30/5/2023 
	1. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đề xuất một số giải pháp nhân rộng mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ một số loại cây Dược liệu (Giảo cổ lam, Khôi nhung) dưới tán rừng theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO góp phần cải thiện sinh kế cho người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2. Nghiên cứu phát triển rừng trồng thâm canh Dẻ ván (Castanea mollissima) theo hướng lấy hạt tại tỉnh Bắc Giang

3. Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan tới Hội hát dân ca các dân tộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

4. Vai trò của luật tục các tộc người thiểu số trong xây dựng văn hóa con người Bắc Giang thời kỳ mới

	10
	UBND huyện Lục Nam

- Công văn số 784/UBND-KT&HT ngày 27/4/2023

- Công văn số 131/HĐKH ngày 29/5/2023 

- CV 995/UBND-KT&HT ngày 26/5/2023 
	1. Phát triển và ứng dụng công nghệ xanh xây dựng mô hình trồng trà hoa vàng hữu cơ và phát triển vùng trồng trà hoa vàng theo hướng hữu cơ ở Bắc Giang

2. Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ phụ phẩm sản xuất của cây na phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ
3. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây hoa đào chuông Yên  Tử (Enkianthus quinqueflorus) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang




Phụ lục II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA TRIỂN KHAI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐKHCN ngày      /12/2023 của Hội đồng KH&CN tỉnh)


	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan 

chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
	Địa điểm triển khai
	Ghi chú

	I
	Chương trình nhiệm vụ KH&CN cấp thiết mới phát sinh thực hiện ở địa phương

	1
	Đề tài: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây vải thiều tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng nông hóa
	48 tháng


	5.280 tr

TW: 4.300 tr

 Tỉnh: 480 tr
	Lục Ngạn, Tân Yên
	TW 
quản lý

	II
	Chương trình Nông thôn miền núi 

	1
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế cây ba kích, cà gai leo đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng
	36 tháng


	7.600 tr

TW: 1.720 tr

Tỉnh: 1.720 tr

DN, dân: 4.160 tr
	Sơn Động, Lục Nam
	TW ủy quyền địa phương quản lý

	2
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng, thu hái, sơ chế bảo quản Cát sâm, sâm cau theo GACP-WHO và làm nguyên liệu sản xuất cao sâm cau lâm dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	CTCP lâm y dược Bắc Sơn
	36 tháng


	6.000 tr

TW: 2.890 tr

DN, dân: 3.110 tr
	Sơn Động, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế
	TW quản lý

	3
	Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Kim Tân Minh
	36 tháng


	Tổng: 13.000 tr

TW: 3.320 tr

Tỉnh: 2.430 tr

DN, dân: 7.250
	Hiệp Hòa
	TW 
quản lý

	4
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt lai Blanc-Blue-Belge thương phẩm thành hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	CTCP nông nghiệp sạch Bắc Giang
	36 tháng


	Tổng: 19.000 tr

TW: 5.340 tr

Tỉnh: 3.660 tr

DN: 10.000 tr
	Hiệp Hòa
	TW 
quản lý

	5
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi ngựa bạch tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	HTX dịch vụ chăn nuôi 

Lục Ngạn
	36 tháng
	Tổng: 10.000 tr

TW: 2.890 tr

Tỉnh: 1.915 tr
	Lục Ngạn
	TW 
quản lý

	6
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng sinh sản và thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học và theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bắc Giang
	CTCP Phân bón hữu cơ Hà Bắc
	36 tháng
	TW: 3.410 tr
	Yên Dũng
	TW 
quản lý

	III
	Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Tân Yên” cho sản phẩm vải thiều chín sớm của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và quản lý KHCN trí tuệ Việt Nam
	36 tháng
	TW: 2.900 tr
Huyện: 400 tr
	Tân Yên
	TW 

quản lý


Phụ lục III
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH TRIỂN KHAI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐKHCN ngày      /12/2023 của Hội đồng KH&CN tỉnh)


	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan 

chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(đồng)
	Địa điểm
triển khai

	1
	Đề tài: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài cây thuốc có hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Dược liệu
	5/2020-5/2023
	Tổng = SNKH: 1.100.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	2
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển giống vú sữa Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu 
rau quả
	12/2020-11/2023
	Tổng: 2.184.670.000

SNKH: 1.700.000.000

Dân: 484.670.000
	Tân Yên

	3
	Đề tài: Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và giá trị dược liệu của cây Ngải trồng trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Trường Đại học 
Nông lâm Bắc Giang
	4/2021-4/2023
	Tổng: 1.200.000.000

SNKH: 1.100.000.000

Dân: 100.000.000
	Sơn Động

	4
	Đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật quản lý hiện tượng vàng lá cam tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Bảo vệ Thực vật
	6/2021-12/2023
	Tổng: 1.696.794.000

SNKH: 1.500.000.000

Dân: 196.794.000
	Lục Ngạn

	5
	Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Trám đen Hiệp Hòa” cho sản phẩm quả trám đen của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng 
nông hóa
	6/2021-
 12/2023
	Tổng = SNKH: 750.000.000
	Hiệp Hòa

	6
	Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạc Hiệp Hòa” cho sản phẩm lạc nhân và lạc giống của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Nghiên cứu, ứng dụng và quản lý KH&CN trí tuệ Việt Nam
	5/2021-
 11/2023
	Tổng = SNKH: 750.000.000
	Hiệp Hòa

	7
	Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình rừng trồng thâm canh Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lee) tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam
	5/2021-5/2024
	Tổng: 1.522.810.000

SNKH: 1.500.000.000 Khác: 22.810.000
	Lục Ngạn

	8
	Đề tài: Thực trạng hoạt động tín ngưỡng và giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Sở Nội vụ
	6/2021-6/2023
	Tổng = SNKH: 600.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	9
	Đề tài: Phát huy vai trò giá trị chùa Am Vãi trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang
	Viện Dân tộc học
	5/2021-5/2023
	Tổng = SNKH: 800.000.000
	Lục Ngạn

	10
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất sâm tố nữ theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ KL Việt Nam
	5/2021-11/2023
	Tổng: 1.584.765.525

SNKH: 1.200.000.000

Dân: 384.765.525
	Sơn Động, TP Bắc Giang

	11
	Dự án: Ứng dụng TBKT, sử dụng chế phẩm MF1 xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn thông Caribe (Pinus caribaea Morelet) tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng
	6/2021-6/2024
	Tổng: 2.506.264.000

SNKH: 2.000.000.000

Khác: 506.264.000
	Yên Dũng

	12
	Dự án: Xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý “Lục Ngạn” dùng cho sản phẩm cam của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp
	6/2021-6/2024
	Tổng = SNKH: 2.600.000.000
	Lục Ngạn

	13
	Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng, chống
	Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y
	10/2021-10/2023
	Tổng: 1.127.575.000

SNKH: 1.000.000.000

Dân: 127.575.000
	Tỉnh Bắc Giang

	14
	Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý và ứng dụng có hiệu quả, bền vững các công trình điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường đại học 
Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
	10/2021-
 4/2023
	Tổng = SNKH: 800.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	15
	Dự án: Xây dựng nền tảng ứng dụng di động tập trung và giải pháp chatbot trả lời hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ công dân tỉnh Bắc Giang thực hiện dịch vụ công trực tuyến
	Trung tâm Công nghệ thông tin và 
truyền thông
	11/2021-11/2023
	Tổng = SNKH: 2.985.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	16
	Đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập, số hóa Văn kiện Đảng bộ tỉnh Bắc Giang toàn tập
	Văn phòng Tỉnh ủy
	12/2021-
 5/2024
	Tổng = SNKH: 1.365.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	17
	Đề tài: Nghiên cứu, khảo nghiệm các dòng lúa thuần mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các vùng sản xuất và sinh thái của tỉnh Bắc Giang
	CTCP giống cây trồng Bắc Giang
	01/2022-01/2025
	Tổng: 1.242.640.000

SNKH: 900.000.000

Dân: 342.640.000
	Tỉnh Bắc Giang

	18
	Đề tài: Nghiên cứu xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng cây ăn quả tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học 
sự sống- Đại học 
Thái Nguyên
	01/2022-01/2024
	Tổng: 3.060.000.000

SNKH: 2.960.000.000

CQCT: 100.000.000
	Tân Yên

	19
	Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	CTCP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Toàn Cương
	01/2022-01/2024
	Tổng: 5.082.000.000

SNKH: 2.500.000.000

CQCT: 2.582.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	20
	Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen loài Lim xanh (Erythrophleum fordii) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử
	01/2022-12/2024
	Tổng: 2.523.400.000

SNKH: 2.500.000.000

Khác: 23.400.000
	Tỉnh Bắc Giang

	21
	Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập III (2005-2020)
	Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy
	02/2022-7/2023
	Tổng = SNKH: 700.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	22
	Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Đại học Nông Lâm 
Bắc Giang
	02/2022-7/2023
	Tổng = SNKH: 873.000.000
	Tỉnh Bắc Giang

	23
	Đề tài: Thực trạng bệnh thiếu máu thiếu sắt, Thalasemia ở học sinh 12-18 tuổi tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đề xuất một số giải pháp phòng ngừa giai đoạn 2023-2030
	Bệnh viện sản nhi 
Bắc Giang
	01/2022-6/2023
	Tổng: 2.725.750.000

SNKH: 2.500.000.000

Viện: 225.750.000
	Sơn Động

	24
	Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, khai thác giá trị đền thờ tiến sĩ Thân Nhân Trung, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên trong phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng, phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Giang hiện nay
	Bảo tàng tỉnh
	02/2022-7/2023
	Tổng = SNKH: 500.000.000
	Việt Yên

	25
	Đề tài: Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Thông tin 
và Xúc tiến du lịch
	02/2022-7/2024
	Tổng = SNKH: 2.000.000.000
	Sơn Động, 
Lục Ngạn

	26
	Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để cải tạo và phát triển đàn dê lai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Học Viện Nông nghiệp 

Việt Nam
	4/2022-4/2025
	Tổng: 2.646.624.000

SNKH: 2.390.000.000

Khác: 256.264.000
	Lục Ngạn, 

Yên Thế

	27
	Ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất keo nhiệt rắn MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván gỗ dán đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Nghiên cứu 

Công nghiệp rừng
	02/2022-8/2024
	Tổng: 10.265.518.000

SNKH: 2.950.000.000

Khác: 7.315.518.000
	Lạng Giang

	28
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất con lai Trĩ- Gà tạo sản phẩm gia cầm mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	4/2022-4/2024
	Tổng: 2.941.644.000

SNKH: 2.680.000.000

DN, HTX: 261.644.000
	Hiệp Hòa, 

Yên Thế

	29
	Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thông gió thông minh “Smart air” nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang
	8/2022-8/2024
	Tổng: 2.401.575.000
SNKH: 1.964.450.000
Khác: 437.125.000
	Lạng Giang

	30
	Xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Dứa lạng Giang dùng cho sản phẩm dứa của huyện Lạng Giang
	Trung tâm phát triển nông thôn 
	8/2022-8/2024
	Tổng = SNKH: 750.000.000
	Lạng Giang

	31
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ ở cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang hiện nay
	Đảng uỷ 

Các cơ quan tỉnh
	01/2023-6/2024
	Tổng = SNKH: 600.000.000

	Tỉnh
Bắc Giang

	32
	Chọn lọc bảo tồn gà lông cằm và khai thác phát triển nguồn gen gà sáu ngón trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học sự sống
	01/2023-12/2025
	Tổng: 2.435.000.000
SNKH: 1.950.000.000
Khác: 485.000.000
	Huyện 

Lục Ngạn, 

Sơn Động

	33
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phòng tránh cận thị học đường cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trưởng cao đẳng 

Ngô Gia Tự
	3/2023-3/2025
	Tổng = SNKH: 630.000.000

	Tỉnh 

Bắc Giang

	34
	Nghiên cứu nâng cao năng lực thực hành chăm sóc của đội ngũ điều dưỡng trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang
	Sở Y tế 

Bắc Giang
	2/2023-6/2024
	Tổng = SNKH: 930.000.000
	Tỉnh 

Bắc Giang

	35
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho Mẫu đơn tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp
	01/2023-12/2024
	Tổng = SNKH: 1.200.000.000

	Huyện 

Việt Yên, 

Lục Ngạn

	36
	Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thâm canh loài Giổi ăn hạt tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
	3/2023-3/2026
	Tổng = SNKH: 2.736,900
	Huyện 

Sơn Động

	37
	Nghiên cứu gây trồng thử nghiệm cây Thanh thất phục vụ trồng rừng gỗ lớn và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Chi cục kiểm lâm 

Bắc Giang
	3/2023-3/2026
	Tổng = SNKH: 1.470.000.000
	Huyện 

Yên Thế,

 Tân Yên

	38
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Trường Chính trị tỉnh
	01/2023-12/2023
	Tổng = SNKH: 300.000.000
	Tỉnh 

Bắc Giang

	39
	Thực trạng và giải pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Học viện An ninh 

nhân dân
	3/2023-8/2024
	Tổng = SNKH: 1.050.000.000
	Tỉnh 

Bắc Giang

	40
	Ứng dụng TBKT xây dựng mô hình trồng Tràm trà phục vụ chiết xuất tinh dầu tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Khoa học 

Nông Lâm nghiệp 

công nghệ cao
	02-2023-02/2026
	Tổng: 2.644.715.000
SNKH: 2.000.000.000
Khác: 644.715.000
	Huyện 

Yên Dũng, Yên Thế

	41
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lai tạo theo hướng tăng năng suất, chất lượng nhằm phát triển chăn nuôi bò bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Viện Chăn nuôi
	3/2023-3/2026
	Tổng: 2.504.370.000
SNKH: 2.280.000.000
Khác: 224.370.000
	Huyện 

Yên Dũng, Tân Yên


Phụ lục IV
DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH NGHIỆM THU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐKHCN ngày      /12/2023 của Hội đồng KH&CN tỉnh)


	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì

	1
	Bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm di tích những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Bắc Giang 
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	2
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế cây ba kích, cà gai leo đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại tỉnh Bắc Giang 
	Công ty TNHH một thành viên 

Kim Hoàng

	3
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ tiếp theo 
	Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang

	4
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

	5
	Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
	CTCP Giải pháp công nghệ 

Việt Nam

	6
	Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và giá trị dược liệu của cây Ngải trồng trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
	Trường Đại học Nông lâm 

Bắc Giang

	7
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý và ứng dụng có hiệu quả, bền vững các công trình điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
	Trường đại học Công nghệ - 

Đại học Quốc gia Hà Nội

	8
	Phát huy vai trò giá trị chùa Am Vãi trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang 
	Viện Dân tộc học

	9
	Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 
	Công ty TNHH Kim Tân Minh

	10
	Nghiên cứu, biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập III (2005-2020) 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	11
	Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài cây thuốc có hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Bắc Giang
	Viện Dược liệu

	12
	Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, khai thác giá trị đền thờ tiến sĩ Thân Nhân Trung, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên trong phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng, phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Giang hiện nay
	Bảo tàng tỉnh Bắc Giang

	13
	Thực trạng hoạt động tín ngưỡng và giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Sở Nội vụ

	14
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng, thu hái, sơ chế bảo quản Cát sâm, sâm cau theo GACP-WHO và làm nguyên liệu sản xuất cao sâm cau lâm dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	CTCP Lâm y dược Bắc Sơn

	15
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển giống vú sữa Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Viện nghiên cứu rau quả

	16
	Nghiên cứu đặc điểm tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng, chống
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	17
	Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Trám đen Hiệp Hòa” cho sản phẩm quả trám đen của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Viện Thổ nhưỡng nông hóa

	18
	Xây dựng nền tảng ứng dụng di động tập trung phục vụ công dân tỉnh Bắc Giang thực hiện dịch vụ công trực tuyến
	TT Công nghệ thông tin và truyền thông


� Kế hoạch số 1284-KH/BCSĐ ngày 31/5/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền quyết định một số nội dung trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.


� Quản lý và khai thác thương mại chỉ dẫn địa lý “Lục Nam” cho sản phẩm quả na dai của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.


� Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao giá trị chuẩn mực con người Bắc Giang trong thời kỳ mới.


� Đồng chí Dương Thanh Tùng, Trương Quang Hải, Tạ Việt Hùng,...


� Trong đó: 10 lượt thành viên tham gia thẩm định kinh phí; 16 lượt thành viên tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp tỉnh; 02 lượt thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; 20 lượt thành viên tham gia hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. 


� Kế hoạch số 5/KH-HĐKH ngày 11/01/2023 của Hội đồng KH&CN tỉnh về việc kiểm tra thực hiện đề tài, dự án KH&CN năm 2023.


� Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nuôi lợn sinh sản và thương phẩm 4 máu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi ba ba gai (Trionyx steinachderi) thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


� Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống, dược liệu xạ can theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng, thu hái và xây dựng quy trình sản xuất một số sản phẩm từ sâm bố chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


� Kế hoạch số 6/KH-TTUD ngày 06/3/2023 của Sở KH&CN về công tác tuyên truyền hoạt động KH&CN năm 2023


� Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý và ứng dụng có hiệu quả, bền vững các công trình điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, khai thác giá trị đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên trong phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng, phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Giang hiện nay.
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